
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày      tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc 
dự toán mua sắm Hóa chất xét nghiệm sử dụng năm 2024-2025 với nội dung cụ 
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: khoaduocbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường 
Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: khoaduocbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước đến trước 
11 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2024 (Thứ ba). Các báo giá nhận được sau thời 
điểm này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 04 
tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 
yêu cầu báo giá

mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com
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STT Tên hàng 
hóa Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 
Số 

lượng

I. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH 

1

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng 
PAPP-A 

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PAPP-A dùng cho sàng 
lọc trước sinh (double test – thai kỳ I) 
- Sử dụng cho mẫu huyết thanh 
- Sử dụng với thiết bị bán tự động 
- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các 
nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan 
- Độ nhạy ≤ 5 mU/L 

Test  1.440 

2

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng 
Free hCGβ

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Free hCGβ  dùng cho 
sàng lọc trước sinh (double test – thai kỳ I hoặc triple 
test – thai kỳ II)  
- Sử dụng cho mẫu huyết thanh 
- Sử dụng với thiết bị bán tự động 
- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các 
nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan 
- Độ nhạy ≤ 0.2 ng/ml  

Test  1.440 

3

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng 
PlGF

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PlGF dùng cho sàng lọc 
tiền sản giật ở cả 3 quý của thai kỳ và sàng lọc trước 
sinh nguy cơ Down (thai kỳ I);  
- Sử dụng cho mẫu huyết thanh 
- Sử dụng trên thiết bị tự động hoặc bán tự động 
- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các 
nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan 
- Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) là 0.7 pg/mL; Giới 
hạn phát hiện (LoD) là 3.0 pg/mL; Giới hạn định lượng 
(LoQ) là 5.6 pg/mL
- Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ 
hemoglobin ≤ 5 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm;

Test  1.152 

II. HÓÁ CHẤT XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH 

1

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng 
enzyme 
glucose-6- 
phosphate 
dehydroge
nase 
(G6PD) 

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc 
sơ sinh; 
- Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên 
dụng;
- Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động;
- Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 0.4 U/g Hb;
- Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử 
nghiệm ≤ 250 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm 
G6PD;
- Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng ≤ 
7.8 U/g Hb;
- Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang

Test  9.600 
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2

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng 
TSH 

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu hTSH dùng cho sàng lọc 
sơ sinh; 
- Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên 
dụng;
- Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động;
- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các 
nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan;
- Độ nhạy ≤ 2 μU/ml máu;
- Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hormone hLH bổ sung 
≤250 U/L không gây nhiễu tới phép đo hTSH;

Test  9.600 

3

Bộ xét 
nghiệm 
định lượng  
nghiệm 
17α-OHP

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng 
lọc sơ sinh; 
- Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên 
dụng;
- Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động;
- Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0.46 ng/ml 
huyết thanh;
- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các 
nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan

Test 9.600

III. VẬT TƯ ĐI KÈM XÉT NGHIỆM

1
Giấy thấm 
lấy mẫu 
máu khô

- Sử dụng thấm mẫu máu khô tiêu chuẩn dùng cho sàng 
lọc sơ sinh;
- Chất liệu: Cotton
- Sử dụng thanh mã vạch;

Chiếc 8.000

2 Kim chích 
máu

- Thiết bị tiệt trùng, dùng một lần để lấy máu 
- Kích thước: 17G x 2mm hoặc 1,5mm x 2mm
- Tiệt trùng bằng bức xạ gamma 
- Chỗ nút nhấn: có bề mặt thoải mái để cho ngón tay dễ 
nhấn khi sử dụng/kích hoạt kim khi sử dụng.
- Chỗ đầu kim có nắp bảo vệ dài, an toàn, dễ dàng tháo 
ra.
- Thiết kế dạng chữ T dễ dàng cầm nắm khi thao tác. 
- Có tính năng “tự hủy” loại trừ khả năng tái sử dụng.

Chiếc 8.000

Tổng: 08 mặt hàng

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt 
theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang và dự kiến hoàn thành 
trong 12 tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện 
Phụ Sản Tiền Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa 
như thông báo đến địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
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theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và đặc tính kỹ 
thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là giá trọn gói, 
bao gồm Chi phí vận chuyển, hoàn thiện,… và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. Đồng thời được đăng tải trên 
Cổng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Trên đây là yêu cầu báo giá các sinh phẩm xét nghiệm. Rất mong các nhà 
cung cấp quan tâm, phối thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/
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